
STT Chủ sở hữu/tên sản phẩm Quy cách đóng gói
Trọng lượng 

sản phẩm

Giá bán

(đồng)

1 Sản phẩm chè HTXNLN Mỹ Bằng

Chè Bát Tiên Mỹ Bằng loại 1 500g 350.000

Chè Bát Tiên Mỹ Bằng loại 2 500g 300.000

Chè Bát Tiên Mỹ Bằng loại 3 500g 125.000

2 Sản phẩm HTX chăn nuôi ong Phong Thổ

Mật ong hoa bạc hà Chai thủy tinh 650 ml 200.000

Mật ong hoa bạc hà Chai nhựa (hộp đựng) 250 ml 95.000

Mật ong hoa rừng Chai thủy tinh 650 ml 200.000

Phấn hoa Phong Thổ Hộp nhựa 500 g 100.000

Sữa ong chúa Hộp nhựa 100 g 300.000

3 Miến dong Hảo Hán (HTX NLN Nhữ Hán) Túi Polyme 500 g 25.000

4 Chè Tân Thái Dương 68 (xã Tân Thành, huyện Hàm Yên) Túi hút chân không 500 g 125.000

5 Chè xanh Làng Bát Túi hút chân không 500 g 90.000

6 Chè Shan Khau Mút Thổ Bình Túi hút chân không 500 g 125.000

7 Miến dong Hợp Thành (HTX Thắng Lợi - xã Lực Hành) Túi Polyme 500 g 25.000

8 Sản phẩm Công ty TNHH Du lịch và khách sạn Nam Phong

Rượu Cham Chu Nậm sành 500ml 100.000

Trà Đại Bạch Trà Hộp giấy cao cấp (đóng 20 gói) 200 g 150.000

9 Rượu gạo men lá Tiến Huy Chai thủy tinh 500ml 37.000

10 Rượu ngô Na Hang Chai thủy tinh 750 ml 75.000

11 Rượu thóc Lâm Bình Chai thủy tinh 751 ml 45.000

12 Gạo Chất lượng cao Kim Phú Túi ni lon Kg 17.000

13 Gạo đặc sản Tân Trào Túi polyme Kg 20.000
Túi hút chân không có túi giấy 

đựng
500g 125.000

Bán buôn Kg 120.000
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14 Chè Vĩnh Tân (HTX Vĩnh Tân- Xã Tân Trào - Sơn Dương)

Túi hút chân không (hộp đựng)


